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BÀI  ÔN  TẬP  NGỮ  VĂN  KHỐI  8 (6/4-11/4/2020)
*Đề bài: Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam.

DÀN BÀI:
I. Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh: Chiếc áo dài Việt Nam.
II. Thân bài:
1. Nguồn gốc, xuất xứ:
- Chiếc áo dài có từ xa xưa.
- Bắt nguồn từ áo tứ thân Trung Quốc.
- Căn cứ vào sử liệu, văn chương, điêu khắc, hội họa, sân khấu dân gian... chiếc áo dài qua nhiều giai đoạn lịch sử.
2. Hiện tại:
Tuy xuất hiện rất nhiều mẫu mã thời trang nhưng chiếc áo dài vẫn giữ được tầm quan trọng của nó và trở thành bộ lễ phục của các bà, các cô mặc trong các dịp lễ.
- Là 1 di sản Văn hoá phi vật thể, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam.
3. Đặc điểm cấu tạo:
- Hình dáng
+ Chiếc áo dài từ cổ xuống đến chân.
+Cổ áo may theo kiểu cổ Tàu, cũng có khi là cổ thuyền, cổ tròn theo sở thích của người mặc. Khi mặc, cổ áo ôm khít lấy cổ, tạo vẻ kín đáo.
+ Khuy áo thường bằng khuy bấm, từ cổ chéo sang vai rồi kéo xuống ngang hông.
+ Thân áo gồm 2 phần: Thân trước và than sau, dài suốt từ trên xuống gần mắt cá chân.
+ Thân áo may sát vào người, khi mặc, áo ôm sát vào vòng eo, làm nổi bật những đường cong gợi cảm của người phụ nữ.

+ Tay áo dài không có cầu vai, may liền, kéo dài từ cổ áo xuống cổ tay.
+ Tà áo xẻ dài từ trên xuống, giúp người mặc đi lại dễ dàng, thướt tha, uyển chuyển.
+ Áo dài thường mặc với quần cùng màu hoặc màu trắng bằng lụa, sa tanh, phi bóng... Với trang phục đó, người phụ nữ sẽ trở nên đài các, quý phái hơn.
- Thợ may áo dài phải là người có tay nghề cao, thợ khéo tay sẽ khiến áo dài khi mặc vào ôm sát người.
- Áo dài gắn liền tên tuổi của những nhà may nổi tiếng, đặc biệt là áo dài Huế màu tím nhẹ nhàng.
- Chất liệu vải phong phú, đa dạng nhưng đều có đặc điểm là mềm, nhẹ, thoáng mát. Thường là nhiễu, voan nhất là lụa tơ tằm...
- Màu sắc sặc sỡ như đỏ hồng, cũng có khi nhẹ nhàng, thanh khiết như trắng, xanh nhạt... Tuỳ theo sở thích, độ tuổi. Áo được may bằng vải 1 màu thì thân trước thân sau sẽ được trang trí hoa văn cho áo thêm rực rỡ.

4. Áo dài trong mắt người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế:
- Từ xưa đến nay, áo dài luôn được tôn trọng, nâng niu...
- Phụ nữ nước ngoài rất thích áo dài.
5. Tương lai của tà áo dài:

Vẫn mãi mãi là người bạn của người phụ nữ.

III. Kết bài: 

Cảm nghĩ về chiếc áo dài: Là trang phục truyền thống, nét văn hóa của dân tộc Việt Nam.

*Làm bài:
- Dựa vào dàn ý trên viết thành bài văn bản hoàn chỉnh.

- Đọc lại và sửa chữa bài viết.
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NỘI  DUNG ÔN TẬP VĂN BẢN:
BÀI: Quê hương (Tế Hanh)
Bài thơ quê hương: Cuộc sống lao động vất vả và niềm hạnh phúc bình dị của người dân làng biển; Nỗi nhớ quê hương khôn nguôi của tác giả?

BÀI: Khi con tu hú(Tố Hữu)

Câu 1: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ là gì?

Câu 2: Cảnh đất trời vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng được thể hiện  qua những câu thơ nào? Cảm nhận của em về những câu thơ đó.

Câu 3: Phân tích tâm trạng của người tù cách mạng.

 BÀI: Chùm thơ của Hồ Chí Minh

Câu 1: Tình yêu thiên nhiên của Bác trong các bài thơ đã học ở chương trình NV 8.

Câu 2: Cái “sang” của cuộc đời cách mạng trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”.

Câu 3: Bài học của em từ bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh.

GỢI Ý ÔN TẬP:
 BÀI: Quê hương (Tế Hanh)

* Cuộc sống lao động vất vả và niềm hạnh phúc bình dị của người dân làng biển:

- Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi:

 + Cảnh bầu trời cao rộng, trong trẻo, nhuốm nắng hồng bình minh, đoàn thuyền băng mình ra khơi.

 + Hình ảnh so sánh → Sức dũng mãnh con thuyền ra khơi toát lên sức sống mãnh liệt.

 => Bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống.

 + Hình ảnh cánh buồm được so sánh lớn lao, thiêng liêng, là biểu tượng của linh hồn làng.

- Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về:

 + Ồn ào, tấp nập đông vui → Bức tranh lao động náo nhiệt, đầy ắp niềm vui và sự sống.

 + Hình ảnh người dân chài vừa chân thật vừa lãng mạn và trở nên có tầm vóc phi thường.

- Cảnh bến cá, con thuyền nằm nghỉ sau chuyến đi biển…

*Nỗi nhớ quê hương khôn nguôi của tác giả.

- Nỗi nhớ chân thành, da diết.

- Hình ảnh quê hương tươi sáng, khỏe khoắn mang hơi thở nồng ấm của lao động, của sự sống.

BÀI: Khi con tu hú
Câu 1: Sáng tác vào tháng 7- 1939 tại nhà lao Thừa phủ Huế khi tác giả bị bắt giam vào đây chưa lâu. Trước đó ở lứa tuổi 18, tác giả cảm thấy sung sướng vô biên vì bắt gặp lý tưởng cộng sản, đang tự do say mê hoạt động cách mạng thì bị bắt.

Câu 2: 6 câu thơ đầu mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn trề nhựa sống. Nhiều hình ảnh mùa hè được đưa vào bài thơ: tiếng ve ran trong vườn râm, lúa chiêm chín vàng trên cánh đồng, bầu trời cao rộng với cánh diều chao lượn, trái cây đượm ngọt... tiếng chim tu hú đã thức dậy mở ra tất cả và bắt nhịp cho tất cả: mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, bầu trời khoáng đạt tự do... trong cảm nhận của người tù. Qua đó ta thấy được sức cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời nhưng đang mất tự do và khao khát tự do đến cháy lòng.

Câu 3: Đó là tâm trạng đau khổ uất ức, ngột ngạt được nhà thơ bộc lộ trực tiếp. Đoạn thơ với cách ngắt nhịp bất thường... dùng những từ ngữ mạnh, từ ngữ cảm thán...

BÀI: Chùm thơ của Hồ Chí Minh
Câu 1:

Hồ Chí Minh là một thi nhân có tình yêu gắn liền với thiên nhiên. Những hình ảnh trong bài thơ này đã chứng mình điều đó. Có thể kể tiêu biểu đó là bài thơ Ngắm Trăng với hình ảnh nhân-nguyệt,nguyệt-nhân. ("Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, Nguyệt tòng song thích khán thi gia"). Dường như cái chấn song kia không thể ngăn cách giữa hai người bạn là vầng trăng và thi sĩ. Cả hai như đối xứng với nhau, nhìn nhau thật lâu, thật thân thiết. Dù ở trong mọi hoàn cảnh, tình cảm của Bác vẫn không đổi,vẫn luôn dành tấm lòng cho thiên nhiên như một người bạn đồng hành.
=> Thể hiện tâm hồn của một người thi sĩ, một tình yêu thiên nhiên tha thiết, sâu đậm và gắn bó biết bao.

- Thiên nhiên gắn bó với Bác trong từng nguồn cảm hứng, trong từng câu thơ không chỉ với tư cách là một người bạn, mà còn là một người mang lại cho Người những bài học cuộc đời rất quý giá mà giản dị.

Đọc Đi đường, ta nhận ra điều đó. Núi cứ trùng trùng điệp điệp mọc ra trước mắt, như muốn ngăn bước chân người đi ("Trùng san chi ngoại hựu trùng san/Trùng san đăng đáo cao phong hậu"). Và rồi cuối cùng, khi vượt qua bao núi non ấy, trước mắt ta dường như là cả một khoảng trời mênh mông trong tầm mắt: "Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non". Từ việc "tẩu lộ" đơn thuần, ta cũng ngẫm ra được một chân lí hết sức giản dị mà thấu đáo: Hãy vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để có được niềm vui chiến thắng, đặc biệt là vượt lên để chiến thắng bản thân mình.

Câu 2:

- Sang -> sang trọng, giàu có, cao quý đẹp đẽ; còn là cảm giác hài lòng, vui thích.

-> Cũng có phần là cách nói khoa trương, khẩu khí, nói cho vui như trong thơ truyền thống. Nhưng niềm vui của Bác là rất thật, chân thành, không hề gượng gạo.

- Niềm vui lớn nhất của Bác không phải chỉ là thú lâm tuyền như người ẩn sĩ xưa mà là niềm vui của người chiến sĩ yêu nước vĩ đại sau 30 năm xa cách nay được trở về sống giữa lòng đất nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng…

Câu 3: Bài học của em từ bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh.

- Điệp ngữ ''tẩu lộ'' khẳng định nỗi gian lao của người đi đường. Giọng thơ suy ngẫm, rút ra qua những trải nghiệm của người tù bị giải đi hết nhà lao này đến 

nhà lao khác.

- Trùng san chi ngoại hựu trùng san.
 + Điệp ngữ ''trùng san''; hết lớp núi này lại đến ngay lớp núi khác, khó khăn chồng chất liên miên.
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 Đường đời, đường cách mạng: gian lao triền miên.

- Hình tượng ý thơ vút lên bất ngờ lan chuyển mạch thơ: Mọi gian lao đã kết thúc, lùi lại phía sau khi người đi lên tới đỉnh cao chót. Nỗi gian lao không phải là bất tận, càng nhiều gian lao thì thắng lợi càng lớn.

- Từ đỉnh cao, người du khách ung dung say sưa ngắm cảnh đẹp. Đó cũng là niềm vui sướng đặc biệt của người chiến sĩ cách mạng khi đứng trên đỉnh cao thắng lợi.

- Bài thơ thiên về suy nghĩ, triết lí nhưng giọng thơ giống người tâm tình, kể chuyện 
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 giàu sức thuyết phục. Lời thơ cô đọng, bình dị chứa đựng tư tưởng sâu xa.

- Bài thơ có 2 lớp nghĩa: nghĩa đen nói về việc đi đường núi, nghĩa bóng ngụ ý về con đường cách mạng là gian khổ nếu kiên trì nhất định sẽ đạt tới thắng lợi.

- - - Hết - - -
GV soạn: Lê Thị Lành
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